BÀI 5: KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

A. Hoạt động khởi động
Trả lời câu hỏi (Trang 29 Công nghệ 7 VNEN)
- Kể tên các công việc cần làm khi gieo trồng và chăm sóc một loại cây trồng mà em biết.

Trả lời:
- Các công việc khi gieo trồng:

   • Lựa chọn địa điểm , dọn cỏ, san đất , chuẩn bị cây trồng

   • Thiết kế mật độ trồng

   • Đào hố

   • Trộn đất và cho thêm rơm , trấu

   • Cho một phần đất xuống hố đã đào

   • Cho cây vào hố , giữ cây thẳng đứng sau đó lấp đất

   • Tưới nước cho cây , có thể cắm thêm cọc để giữ cây

- Các công việc chăm sóc cây trồng:

   • Làm hàng rào để bảo vệ

   • Bổ sung các chất dinh dưỡng cho cây

   • Chọn giống cây tốt , có thể chịu sức ảnh hưởng thay đổi của môi trường

B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Làm đất bón phân lót
Trả lời câu hỏi (Trang 29 Công nghệ 7 VNEN)
- Hoàn thành phiếu học tập:

Trả lời:
	Công việc làm đất
	Mục đích
	Dụng cụ thường dùng

	Cày đất
	Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại
	Máy cày, trâu bò

	Bừa và đập đất
	Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng
	Máy bừa

	Lên luống
	Dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.
	máy xới đất, lên luống


2. Gieo trồng cây nông nghiệp
a) Thời vụ gieo trồng

Trả lời câu hỏi (Trang 30 Công nghệ 7 VNEN)
- Yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng? Vì sao?

- Hoàn thành phiếu học tập:

Trả lời:
- Yếu tố có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng đó là khí hậu, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương bởi vì mỗi loại cây trồng sẽ có những đặc tính khác nhau, từ những yếu tố trên sẽ giúp ta xác định đúng thời vụ gieo trồng thích hợp với mỗi loại cây,tránh sâu bệnh để cho thu về năng suất cao nhất

- Phiếu học tập:

	Vụ gieo trồng chính
	Thời gian
	Loại cây trồng

	1. Vụ đông xuân
	Tháng 11 đến tháng 4 năm sau
	Rau củ quả

	2. Vụ hè thu
	Tháng 4 đến tháng 7
	Khoai tây, đậu tương,…

	3.Vụ mùa
	Tháng 7 đến tháng 11
	Lúa mình, ngô sắn


b) Kiểm tra và xử lí hạt giống

Trả lời câu hỏi (Trang 30 Công nghệ 7 VNEN)
- Ở gia đình và địa phương em, những loại cây trồng nào được trồng bằng hạt? Hạt giống của những loại cây trồng đó cần phải đảm bảo những tiêu chí gì?

- Nêu quy trình xử lí hạt giống của một loại cây trồng đang được áp dụng ở gia đình, địa phương em mà em biết. Mục đích của việc xử lí là gì?

Trả lời:
- Ở gia đình, địa phương em, những loại cây trồng được trồng bằng hạt là: Lúa; ngô; đỗ; rau;...

- Hạt giống của những loại cây trồng đó cần phải đảm bảo những tiêu chí: Khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh...

- Quy trình sử lí hạt giống của những loại cây trồng đang được áp dụng ở gia đình, địa phương em là xử lí hạt giống bằng nhiệt độ và hóa chất làm cho hạt nảy mầm nhanhvaf diệt trừ sâu bệnh hại

c) Phương pháp gieo trồng

Trả lời câu hỏi (Trang 32 Công nghệ 7 VNEN)
- Hoàn thành phiếu học tập sau:

Trả lời:
d) Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Trả lời câu hỏi (Trang 33 Công nghệ 7 VNEN)
- Hoàn thành phiếu học tập sau:
	Phương pháp gieo trồng
	Loại cây trồng áp dụng
	Ưu điểm, nhược điểm

	Gieo hạt
	Cà chua, rau muống, xà lách, đậu tương,…
	Ưu điểm: áp dụng với cây trồng ngắn ngày trong các vườn ươm cây

Nhược điểm: tốn công, , khó chăm sóc, chỉ áp dụng với những loại cây trồng ngắn ngày, khi gieo xuống đất sâu dễ bị kiến, sâu ăn mất

	Trồng bằng cây con
	rau
	Ưu điểm: ít phân tán cây giống, đảm bảo mật độ khoảng cách

Nhược điểm: Thời gian lâu, tốn công, yêu cầu kĩ thuật cao

	Trồng bằng củ
	Khoai lang, củ từ, lạc, ấu,…
	Ưu điểm: đảm bảo ít cây giống, bớt phân tán hạt giống

Nhược điểm: Tốn công, đúng kĩ thuật cao hơn, trước khi gieo trồng cần lên luống trước

	Trồng bằng đoạn thân
	Bưởi, cam, quýt, xoài,…
	Ưu điểm: nhiều giống cây trồng được sử dụng

Nhược điểm: tốn công, yêu cầu kĩ thuật cao hơn


C. Hoạt động luyện tập
1 (Trang 33 Công nghệ 7 VNEN). Quan sát hình và ghi vào vở bài tập nội dung tương ứng với từng hình cụ thể

Trả lời:
a. Cày đất

b. Lên luống

c. Bón phân lót

d. Bón phân thúc

e. Tưới phun mưa

g. Gieo hạt thành hàng

h. Làm cỏ, vun xới trồng cây

i. Cấy lúa

k. Tỉa, dặm cây

2 (Trang 34 Công nghệ 7 VNEN). Lập kế hoạch trồng trọt cho một loại cây trồng cụ thể.

Trả lời:
- Kế hoạch trồng cây ớt

Thời gian:

	
	Vụ sớm
	Vụ chính
	Vụ Hè Thu

	Miền Bắc
	tháng 8 - 9
	tháng 10 - 11
	tháng 4 - 5

	Miền Trung
	tháng 8 - 9
	tháng 11 - 12
	tháng 5 - 6

	Miền Nam
	tháng 8 - 9
	tháng 10 - 11
	tháng 4 - 5


Riêng miền Nam còn có vụ Xuân Hè ( tháng 2 - 3 )

Địa điểm trồng: Tùy thuộc vào vị trí và địa hình.

Chuẩn bị:

   - Một ít hạt ớt khô làm giống.

   - Một khay làm đá viên nhỏ trong tủ lạnh.

   - Chậu cây có đường kính khoảng 15 - 20 cm.

   - Một ít vôi và phân bón NPK.

   - Nước ấm .

Các bước trồng:

   - B1: Chuẩn bị hạt giống ( hoặc cây giống ) và đất trồng thích hợp.

   - B2: Gieo hạt ( hoặc cây ) vào khay làm đá viên.

   - B3: Tưới nước ấm.

   - B4: Bón vôi và phân bón vào cho cây. Để khay ở nơi ấm áp để cây phát triển nhanh chóng.

